TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: LÍ LUẬN DẠY HỌC VÀ LÍ LUẬN GIÁO DỤC
KHỐI LỚP: K9 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ,ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ  6 (24/5/2013)

Ca 1 
7h00 – 9h00
	K9 ĐHSP

Tiếng Anh
	53
	2
	4
	Khoa Ngoại ngữ
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì



	
	Thứ  3

(4/06/2013)

Ca 3

13h30 – 15h00
	K9 ĐHSP

Văn
	65
	2
	4
	Khoa Xã hội và NV
	
	

	
	Thứ 4 (29/5/2013)

Ca 1 
7h00 – 9h00


	K9 ĐHSP

Sử- GDCD
	58
	2
	4
	Khoa Xã hội và NV
	
	

	
	Thứ  3
(28/5/2013)

Ca 3

13h30 – 15h00
	K9 ĐHSP

Địa
	52
	2
	4
	Khoa Xã hội và NV
	
	

	
	Thứ 2

(27/5/2013)

Ca 1
7h00- 9h00

	K9 ĐHSP

Toán
	49
	2
	4
	Khoa Toán - CN
	
	

	2
	Thứ 2

(30/5/2013)

Ca 2
9h00 – 11h00
	K9 ĐHSP

Tiểu học
	65
	2
	4
	Khoa TH và MN
	
	Cơ sở Phú Thọ

	
	Thứ  3

(28/05/2013)

Ca 1
7h00- 9h00

	K9 ĐHSP

Hóa học
	71
	2
	4
	Khoa Tự nhiên
	
	

	
	Thứ  4
(29/05/2013)

Ca 3
13h30- 15h00
	K9 ĐHSP

Sinh học
	60
	2
	4
	Khoa Tự nhiên
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày  6  tháng  5   năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	Lê Thị Xuân Thu
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
KHỐI LỚP: K10 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 7

 (25/05/2013)

Ca 1
7h00 – 9h00


	K10 ĐHSP

Tiếng Anh
	54
	2
	4
	Khoa 
Ngoại ngữ
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì



	
	Thứ 7
(25/05/2013)

Ca 3
13h30- 15h00
	K10 ĐHSP

Sử
	49
	2
	4
	Khoa Xã hội và NV
	
	

	
	Thứ  5

(30/05/2012)

Ca 1
7h00- 9h00

	K10 ĐHSP

Địa
	42
	2
	4
	Khoa Xã hội và NV
	
	

	
	Thứ 2
(3/06/2012)

Ca 1
7h00- 9h00
	K10 ĐHSP

Toán
	39
	1
	2
	Khoa 
Toán - CN
	
	

	
	Thứ 3
 (04/06/2013)
Ca 1
7h00- 9h00
	K10 ĐHSP

Lý
	51
	2
	4
	Khoa Toán CN
	
	

	2
	Thứ  6

(7/06/2013)

Ca 3
13h30- 15h00

	K10 ĐHSP

Mầm non
	54
	2
	4
	Khoa GDTH -MN
	
	Cơ sở Phú Thọ

	
	Thứ 7

(01/06/2013)

Ca 1
7h00- 9h00

	K10 ĐHSP

Hóa
	42
	2
	4
	Khoa Tự nhiên
	
	

	
	Thứ 7

(01/06/2013

Ca 3
13h30- 15h00

	K10 ĐHSP

Sinh
	39
	1
	2
	Khoa Tự nhiên
	
	

	
	Thứ 6
(24/05/2013)

Ca 3
13h30- 15h00

	K10 ĐHSP

Thể dục
	40
	2
	4
	Khoa Tự nhiên
	
	

	
	Thứ 7
(1/06/2013)

Ca 3
13h30- 15h00
	K10 ĐHSP

Âm nhạc
	18


	1
	2
	Khoa 
Nhạc – Họa
	
	

	
	Thứ 7 
(1/06/2013)

Ca 3
13h30- 15h00

	K10 ĐHSP

Mĩ thuật
	15
	1
	2
	Khoa 
Nhạc – Họa
	
	

	
	Thứ 2
(27/05/2013)

Ca 1
7h00- 9h00
	K10 ĐHSP

Tiểu học
	51


	2
	4
	Khoa GDTH - MN
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	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	Lê Thị Xuân Thu
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM
KHỐI LỚP: K10 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 5 (06/06/2013)

Ca 1
7h00 – 9h00


	K10 CĐSP

Toán lý
	50
	2
	4
	Khoa 
Toán – CN
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì

	
	Thứ 5 (06/06/2013)

Ca 3
13h30- 15h00


	K10 CĐSP

Tiếng Anh
	33
	1
	2
	Khoa 
Ngoại ngữ
	
	Cơ sở

Phú Thọ

	
	Thứ  6

(31/05/2013)

Ca 1
7h00- 9h00

	K10 CĐ Hóa Sinh
	44
	2
	4
	Khoa Khoa học Tự nhiên
	
	

	2
	Thứ  6

(31/05/2013)

Ca 3
13h30- 15h00


	K10 CĐ Thể dục
	16
	1
	2
	Khoa

Khoa học Tự nhiên
	
	

	
	Thứ  7

(08/06/2013)

Ca 1
7h00- 9h00

	K10 CĐ Sử
	42
	2
	4
	Khoa Xã hội và NV
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	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	Lê Thị Xuân Thu
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: GIAO TIẾP SƯ PHẠM
KHỐI LỚP: K10 ĐẠI HỌC TIỂU HỌC
Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 6 (07/06/2013)
Ca 1
7h00- 9h00

	K10 ĐHSP
Tiểu học
	50
	2
	4
	Khoa 
GDTH - MN
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở 
Phú Thọ


                                                                                                  Phú Thọ, ngày   6  tháng  5   năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	BỘ MÔN TLGD
	NGƯỜI LẬP BẢNG

	
	
	Lê Thị Xuân Thu
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
KHỐI LỚP: K10 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ, ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ  2

(10/06/2013)

Ca 1
7h00- 9h00
	K10 CĐSP

Toán lý
	77
	2
	4
	Khoa 
Toán - CN
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
	Cơ sở Việt Trì

	
	Thứ  4
(5/06/2013)

Ca 3
13h30- 15h00
	K10 CĐSP

Tiếng Anh
	33
	1
	2
	Khoa 
Ngoại ngữ
	
	Cơ sở

Phú Thọ

	
	Thứ  3

(11/06/2013)

Ca 1
7h00- 9h00

	K10 CĐSP
 Sử
	42
	2
	4
	Khoa 
Xã hội và NV
	
	

	2
	Thứ  3

(11/06/2013)

Ca 3
13h30- 15h00
	K10 CĐSP
Hóa Sinh
	44
	2
	4
	Khoa Khoa học Tự nhiên
	
	

	
	Thứ 5
(13/06/2013)

Ca 1
7h00- 9h00
	K10 CĐSP
Thể dục
	16
	1
	2
	Khoa Khoa học Tự nhiên
	
	

	
	Thứ 2
(10/06/2013)

Ca 3

13h30 – 15h00
	K10 CĐSP

Mầm non
	46
	2


	4


	Khoa Giáo dục TH - MN
	
	

	
	Thứ  7

(08/06/2013)

Ca 3

13h30 – 15h00
	K10 CĐSP
 Tiểu học
	42
	2


	4


	Khoa Giáo dục TH -MN
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	Lê Thị Xuân Thu
	Thiều Thị Hồng Hạnh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM 1
KHỐI LỚP: K10 ĐẠI HỌC MẦM NON

Hình thức thi: Vấn đáp
	Số

TT
	Thứ,ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 

số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 4 (05/06/2013)
Ca 1
7h00- 9h00

	K10 ĐHSP
Mầm non
	52
	2
	4
	Khoa Giáo dục TH và MN
	TTr,KT,ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM TLGD
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